DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 16TC-MTT
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Địa chỉ
	Điện thoại HS
	Điện thoại cha, mẹ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quỳnh Anh
	446 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình
	0902913505
	
	

	2
	Lê Ngọc Hào
	Chung cư A2.2.05 lô B2 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận 
	0903944413
	0777074800
	

	3
	Võ Quang Huy
	30/6 đường số 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
	01269832274
	0904269732
	

	4
	Khổng Tuyết Minh
	64/7 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình
	097115893
	0356001745
	

	5
	Huỳnh Ngọc Bảo My
	958/35/32 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình 
	01288878648
	0768720593
	

	6
	Hứa Lê Kim Ngân
	247C Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú
	0335574697
	02838471711
	

	7
	Huỳnh Mai Kim Ngọc
	139/3B khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	0886852989
	0886510339
	

	8
	Trần Bảo Ngọc
	222/48/9 khu phố 6, phường Tân Hưng Thuận, quận 12
	01289840820
	0902363306
	

	9
	Nguyễn Trọng Nhân
	306 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú 
	0925321179
	
	

	10
	Lê Tâm Như
	5/61 Hồ Văn Long, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
	0969399310
	
	

	11
	Nguyễn Trần Hoàng Oanh
	78/11 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình
	01657072961
	0906844595
	

	12
	Nguyễn Vũ Trúc Quân
	Chung cư 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11
	0941730172
	0363445261
	

	13
	Trần Nguyễn Như Quỳnh
	320 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
	01227961056
	
	

	14
	Vũ Thị Thanh Thảo
	75/84H Trần Văn Đang, phường 9, quận 3
	0949416290
	0908856433
	

	15
	Bùi Thị Minh Thư
	5/61 Hồ Văn Long, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
	0788711172
	
	

	16
	Trần Huỳnh Minh Thư
	33/4A ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn
	01222603130
	0903153552
	

	17
	Vương Minh Thư
	34/4A ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn
	0707909750
	
	

	18
	Nguyễn Thị Minh Thuận
	41/10 đường số 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
	01216298445
	033502268
	

	19
	Nguyễn Quỳnh Nghinh Thy
	76/61/18 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
	707235103
	0788874858
	

	20
	[bookmark: _GoBack]Đặng Thanh Trà
	
	
	
	

	21
	Vũ Ngọc Trinh
	26 Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức 
	0938425619
	0948925597
	

	22
	Đỗ Thị Thanh Tuyền
	11 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
	01695479766
	0378353917
	

	23
	Lê Thị Bé Vân
	276/35/34/20Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
	0967328929
	0913136419
	

	24
	Lê Tường Vy
	21 đường D9 phường Tây Thạnh, quận Tân Phú 
	0969269616
	
	

	25
	Nguyễn Thảo Vy
	182/9 Tân Hưng Thuận, quận 12
	01229086098
	035222421
	



